
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

 PHÒNG ĐÀO TẠO

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thị trường 

chứng khoán
7h30-11h40

Kế toán 

MISA
7h30-11h40

Thị trường 

chứng khoán
7h30-11h40

Kế toán 

MISA
7h30-11h40

Kế toán 

máy
7h30-11h40

Thầy Tùng 306A2 Thầy Kết 405A Thầy Tùng 306A2 Thầy Kết 406A Cô Tuyết 406A

Kế toán 

MISA
13h-17h10

Kế toán 

máy
13h-17h10

Thầy Kết 406A Cô Tuyết 406A

Thị trường 

chứng khoán
7h30-11h40

Thị trường 

chứng khoán
7h30-11h40

Thầy Tùng 306A2 Thầy Tùng 306A2

Quản trị bán 

hàng
7h30-11h40

Quản trị 

bán hàng
7h30-11h40

Cô Hải Hà 306A1 Cô Hải Hà 306A1

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

Tiết 6-10 Thuế 13h-17h10
Bảo hiểm 

vận tải
13h-16h

Cô Liễu 401A Cô Tâm 401A Thầy Tỉnh 401A

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP K14

(Từ ngày 29/5/2023 đến ngày 03/6/2023)

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

AQT02-K14

Sáng

Chiều

ALG02-K14

Sáng

Chiều

Thứ 7 Chủ nhật

AKT02-K14

Sáng

Chiều

ANH02-K14

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết
Tên lớp Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

AKT02-K14

Sáng

Thị trường 

chứng khoán
13h-17h10

Thị trường 

chứng khoán
13h-17h10

Thầy Tùng 306A1 Thầy Tùng 306A1

Học tại DN Học tại DN Học tại DN Học tại DN Học tại DN

BD&SC 

HT truyền 

lực và HT 

di chuyển ô 

tô

1-5
BD&SC hộp 

số tự động
1-5

BD&SC HT 

truyền lực 

và HT di 

chuyển ô tô

1-5

BD&SC 

động cơ đốt 

trong ô tô

1-5

Thầy Dũng PTH 03 Thầy Thi PTH 03 Thầy Dũng PTH 03 Thầy Chinh PTH 03

BD&SC 

HT lái trên 

ô tô 

1-5
BD&SC HT 

lái trên ô tô 
1-5

BD&SC hộp 

số tự động ô 

tô 

1-5

T.Quyết PTH 02 Thầy Quyết PTH 02 Thầy Thi PTH 02

Thực tập 

SX
Thực tập SX Thực tập SX Thực tập SX

Thực tập 

SX

AOT06-K14, 

AOT02-

K14LT, 

AOT02-

K14N2

Chiều

Sáng

OT02-K14,  

OT03-K14,  

OT04-K14

Sáng

Chiều

AMK02,03-

K14

Sáng

Chiều

AOT03-K14
Sáng

Chiều

AOT02-K14, 

AOT04-K14, 

AOT05-K14,  

ZOT02-K14

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết
Tên lớp Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

AKT02-K14

Sáng
Hướng dẫn 

đồ án
6-10

Vật liệu học 

và nhiên 

liệu ô tô

6-10

Thầy Chất PTH 01 Thầy Thắng PTH 01

Thương 

mại điện tử 
1-5

Lập trình 

mobi 
1-5

Lập trình 

ứng dụng 

web

1-5

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

1-5
Thương 

mại điện tử 
1-5 GDTC 8h00

Cô Quỳnh 502A Thầy Nam 502A Thầy Ninh Pmáy nhà A Cô Hạnh 502A Cô Quỳnh 502A Thầy Kiên Sân cs1

Kiểm thử và 

ĐBCL
8h00 GDTC 8h00

T.Trường 406A Thầy Kiên Sân cs1

Thi Lập 

trình quản 

lý

13h00

Phân tích tk 

hướng đối 

tượng

6-10

Lập trình 

ứng dụng 

web

6-10
Lập trình 

mobi 
6-10

Phân tích 

tk hướng 

đối tượng

6-10

406A Cô Hạnh 501B Thầy Ninh 406A Cô Quỳnh 406A Cô Hạnh 407A

PTTK hướng 

đối tượng
8h00 GDTC 8h00

Cô Hạnh 406A Thầy Kiên Sân cs1

Lập trình 

với Java 2
6-10

Lập trình 

mobi
6-10

Lập trình 

quản lý
6-10

Phân tích 

TK hướng 

đối tượng

6-10

Lập trình 

ứng dụng 

web

6-10

Cô Vui 405A Cô Quỳnh 406A Cô Trà 405A Cô Hạnh 407A Thầy Ninh 406A

Dự án 2D 1-5
Dự án phim 

và video
8h00

Dự án phim 

và video
8h00

Dự án phim 

và video
8h00

Cô Trang
Pmáy nhà 

D
Thầy Khanh 405A Thầy Khanh 405A Thầy Khanh 405A

Dự án phim 

và video
13h00

Dự án phim 

và video
13h00

Dự án phim 

và video
13h00

Thầy Khanh 405A Thầy Khanh 405A Thầy Khanh 405A

Chiều

TT02-K14

Sáng

Chiều

ATT04 + 

ATT05 -K14

Sáng

Chiều

K14-CNOT-

CĐ9P

Sáng

ATT02+ 

ATT03 K14

Sáng

Chiều

ĐH02-K14

Sáng

Chiều

3



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết
Tên lớp Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

AKT02-K14

Sáng
Dự án 2D 1-5

Dự án phim 

và video
08h00

Giáo dục 

thể chất 
08h00

Dự án phim 

và video
08h00

Dự án phim 

và video
08h00

Cô Trang 405A Thầy Khanh 405A Thầy kiên Sân cs1 Thầy Khanh 405A Thầy Khanh 405A

Dự án phim 

và video
13h00

Dự án phim 

và video
13h00

Dự án phim 

và video
13h00

Thầy Khanh 405A Thầy Khanh 405A Thầy Khanh 405A

Dự án 2D 1-5
Dự án phim 

và video
08h00

Giáo dục 

thể chất 
08h00

Dự án phim 

và video
08h00

Dự án phim 

và video
08h00

Cô Trang 405A Thầy Khanh 405A Thầy kiên Sân cs1 Thầy Khanh 405A Thầy Khanh 405A

Dự án phim 

và video
13h00

Dự án phim 

và video
13h00

Dự án phim 

và video
13h00

Thầy Khanh 405A Thầy Khanh 405A Thầy Khanh 405A

Thiết kế giao 

diện 
08h00

Cô Giang Pmáy nhà D

Thi thương 

mại điện tử
13h30 Dự án 2D 13h00 Dự án 2D 13h00

502A Cô Trang
Pmáy nhà 

D
Cô Trang

Pmáy nhà 

D

Học văn 

hóa

Dự án phim 

và video
08h00

Dự án phim 

và video
08h00

Dự án phim 

và video
08h00

Thầy Khanh 405A Thầy Khanh 405A Thầy Khanh 405A

Dự án phim 

và video
13h00

Tiếng anh 

cơ bản 2
6-10

Dự án phim 

và video
13h00

Dự án phim 

và video
13h00

Thầy Khanh 405A Cô Liễu 402B Thầy Khanh 405A Thầy Khanh 405A

AĐH02-K14

Sáng

Chiều

AĐH03-K14

Sáng

Chiều

ĐH02 K14 

CĐ9P

Sáng

Chiều

AĐH02-K14 

CĐ9P

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết
Tên lớp Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

AKT02-K14

Sáng

Học văn 

hóa
Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa

Cấu trúc 

dữ liệu và 

giải thuật

13h30

Cấu trúc 

dữ liệu và 

giải thuật

13h30

Cô Trang 402B Cô Trang 306A1

Học văn 

hóa
Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa

Khí nén nâng 

cao và thủy 

lực CN

2-5

Khí nén 

nâng cao và 

thủy lực CN

2-5

Thầy Kiên 

Trung

PTH điện 

nhà A

Thầy Kiên 

Trung

PTH điện 

nhà A

Khí nén nâng 

cao và thủy 

lực CN

6-9

Khí nén 

nâng cao và 

thủy lực CN

6-9

Thầy Kiên 

Trung

PTH điện 

nhà A

Thầy Kiên 

Trung

PTH điện 

nhà A

Nghỉ

ATT02-K14 

CĐ9P

Sáng

Chiều

TT02-K14 

CĐ9P

Sáng

Chiều

ĐCN02-K14

Sáng

Chiều

ĐT02-K14

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết
Tên lớp Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

AKT02-K14

Sáng

Điện tử 

chuyên 

ngành điện 

lạnh

8h00

Hệ thống 

máy lạnh 

CN

2-5

Thầy Hoàng PTH nhà A Thầy Tú PTH nhà E

CN mới về 

thiết bị lạnh 

và ĐHKK

6-10

Điện tử 

chuyên 

ngành điện 

lạnh

6-10

Hệ thống 

máy lạnh 

CN

6-10

Thầy Hùng HT nhà C Thầy Hoàng PTH nhà A Thầy Tú PTH nhà E

Nghỉ

Khí nén nâng 

cao và thủy 

lực CN

2-5

Khí nén 

nâng cao và 

thủy lực CN

2-5
Robot công 

nghiệp
8h00

Thầy Kiên 

Trung

PTH điện 

nhà A

Thầy Kiên 

Trung

PTH điện 

nhà A
Thầy Hoàng

PTH điện 

nhà A

Khí nén nâng 

cao và thủy 

lực CN

6-9

Khí nén 

nâng cao và 

thủy lực CN

6-9
Robot công 

nghiệp
6-10

Thầy Kiên 

Trung

PTH điện 

nhà A

Thầy Kiên 

Trung

PTH điện 

nhà A
Thầy Hoàng

PTH điện 

nhà A

ĐL02-K14

Sáng

Chiều

AĐT02-K14, 

AĐT03-K14

Sáng

Chiều

AĐCN02-K14

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết
Tên lớp Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

AKT02-K14

Sáng
Giáo dục 

thể chất
8h00

Biến tần và 

Giao diện 

Người - Máy 

(HMI)

8h00

CS truyền 

động điện 

và truyền 

động điện 

TĐ

8h00
Giáo dục 

thể chất
8h00

TH khí nén-

HMI
8h00

Thầy Kiên Sân cs1 Thầy Hoàng
PTH điện 

nhà A 
Thầy Tú 301D cs1 Thầy Kiên Sân cs1 Thầy Hoàng

PTH điện 

nhà A 

Giáo dục 

thể chất
13h30

Biến tần và 

Giao diện 

Người - Máy 

(HMI)

6-10

CS truyền 

động điện 

và truyền 

động điện 

TĐ

6-10
Giáo dục 

thể chất
13h30

TH khí nén-

HMI
6-10

Thầy Kiên Sân cs1 Thầy Hoàng
PTH điện 

nhà A 
Thầy Tú 301D cs1 Thầy Kiên Sân cs1 Thầy Hoàng

PTH điện 

nhà A 

Giáo dục 

thể chất
8h00

HT máy lạnh 

công nghiệp
8h00

HT máy 

lạnh công 

nghiệp

8h00
Giáo dục 

thể chất
8h00

Vận hành 

bảo trì HT 

lạnh dân 

dụng

8h00

Vận hành 

bảo trì HT 

lạnh dân 

dụng

8h00

Thầy Kiên Sân cs1 Thầy Lộc PTH nhà E Thầy Lộc PTH nhà E Thầy Kiên Sân cs1 Thầy Văn PTH nhà E Thầy Văn PTH nhà E

Giáo dục 

thể chất
13h30

CN mới về 

thiết bị lạnh 

và ĐHKK

6-10
Giáo dục 

thể chất
13h30

Thầy Kiên Sân cs1 Thầy Hùng HT nhà C Thầy Kiên Sân cs1

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

AĐL02, 

AĐL03-K14

Sáng

Chiều

CB-K14

Sáng

Chiều

ATĐ02-K14

Sáng

Chiều

ACB-K14

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết
Tên lớp Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

AKT02-K14

Sáng

QTKD lữ 

hành 
8h

QTKD lữ 

hành 
8h

Cô Huyền 503B-HTM Cô Huyền 503B-HTM 

Thi lịch sử 

việt nam 
14h00

Thi QTKD 

lữ hành 
13h

503B-HTM Cô Huyền 503B

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

   

Học văn 

hóa
Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa

Thi văn hóa 

ẩm thực
14h

304D

Học văn 

hóa
Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa

AKS-K14

Sáng

Chiều

CB01 (K14 

CĐ9P)

Sáng

Chiều

AHD-K14

Sáng

Chiều

ACB (K14 

CĐ9P)

Sáng

Chiều

AKS (K14 

CĐ9P)

Sáng
Học văn 

hóa
Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết
Tên lớp Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

AKT02-K14

Sáng

Thi văn hóa 

ẩm thực
14h

304D

Thi Thực 

hành dịch 1
9h00

Thực hành 

dịch 2
2-5

Thực hành 

dịch 2
2-5

Cô Linh 501B 403B 403B

Tiếng Hàn 

TM
8h20 Nói TH4 9h00

Tiếng hàn 

TM
8h20 Nói TH4 9h00

Tiếng hàn 

TM
8h20 Luyện Đọc 8h20

Cô Thúy Online Thầy Kang 403B Cô Thúy 403B Thầy Kang 403B Cô Thúy Online Cô Thư 501B

Tiếng Hàn 

TM
13h30 Luyện Viết 13h30 Luyện Viết 13h30 Luyện Đọc 13h30 Luyện Nghe 13h30

Cô Thúy Online Cô Thảo 403B Cô Thảo 403B Cô Thư 403B Cô Thúy 402B

Tiếng Hàn 

TM
8h20 Nói TH4 9h00

Tiếng hàn 

TM
8h20 Nói TH4 9h00

Tiếng hàn 

TM
8h20 Luyện Đọc 8h20

Cô Thúy Online Thầy Kang 403B Cô Thúy 403B Thầy Kang 403B Cô Thúy Online Cô Thư 501B

Tiếng Hàn 

TM
13h30 Luyện Viết 13h30 Luyện Viết 13h30 Luyện Đọc 13h30 Luyện Nghe 13h30

Cô Thúy Online Cô Thảo 403B Cô Thảo 403B Cô Thư 403B Cô Thúy 402B

Kỹ năng 

viết 4, Văn 

hóa Trung 

Hoa

6-9 

Kỹ năng 

viết 4, Văn 

hóa Trung 

Hoa

6-9 

Cô Hà 502B Cô Hà 501B

Chiều

ATA01-K14

Sáng

Chiều

ATH02-K14

Sáng

Chiều

 KS (K14 

CĐ9P)

Sáng
Học văn 

hóa
Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa

ATH03-K14

Sáng

Chiều

ATQ02,03,04-

K14

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết
Tên lớp Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

AKT02-K14

Sáng
Kỹ năng 

Nghe-Đọc 4
1-4 

Kỹ năng 

viết 4, Văn 

hóa Trung 

Hoa

1-4 
Kỹ năng 

Nghe-Đọc 4
1-4 

Kỹ năng 

viết 4, Văn 

hóa Trung 

Hoa

1-4 

Cô Mai 501B Cô Hà 501B Cô Mai 501B Cô Hà 501B

Kỹ năng 

Nghe - nói -

dọc - viết 4

13h30-17h

Kỹ năng 

Nghe - nói -

dọc - viết 4

13h30-17h
Ngữ pháp 

tiếng Nhật 4
13h30-17h

Kỹ năng 

Nghe - nói -

dọc - viết 4

13h30-17h
Ngữ pháp 

tiếng Nhật 4
13h30-17h

Cô H.Gai 306A2 Cô H.Gai 306A2 Cô H.Gai 306A2 Cô H.Gai 306A2 Cô H.Gai 306A2

Thực tập 

TN
Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

Thực tập 

TN
Thực tập TN

Thiết kế 

phối cảnh 

3D

1-5
Dự án phim 

& quảng cáo
1-5

Thiết kế 

phối cảnh 

3D

1-5

Thiết kế 

phối cảnh 

3D

1-5

Dự án phim 

& quảng 

cáo

1-5

Cô Hồng
301D 

(NNV)
Thầy Hoạt 301D (NNV) Cô Hồng

301D 

(NNV)
Cô Hồng

301D 

(NNV)
Thầy Hoạt 301D (NNV)

Pháp chế 

dược
1-5

Dược học cổ 

truyền
1-5 Dược liệu 1-5

Pháp chế 

dược
1-5

Dược học 

cổ truyền
1-5

Cô Phương
HT5 (bv 

thanh nhàn)
Cô Luân

HT5 (bv 

thanh nhàn)
Cô Hồng

HT5 (bv 

thanh nhàn)
Cô Phương

HT5 (bv 

thanh nhàn)
Cô Luân

HT5 (bv 

thanh nhàn)

ATQ02-K14 

(ca sáng)     

Sáng

Chiều

ETN02-K14

Sáng

Chiều

BĐH01-K14 

(NNV)

Sáng

Chiều

BD01,02-K14 

AD01,02-K14 

(NVT)

Sáng

Chiều

BOT01-K14 

(NNV)

Sáng

Chiều
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